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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	DỰ THẢO


	
	


QUY ĐỊNH
Quy định các trường hợp không có tính khả thi và mức độ

khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với hành vi

huỷ hoại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2025/QĐ-UBND

ngày ... tháng 2 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)    

Chương I

      NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định các trường hợp không có tính khả thi và mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với hành vi huỷ hoại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng



1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
2. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định.

Chương II
MỨC ĐỘ KHÔI PHỤC LẠI TÌNH TRẠNG BAN ĐẦU CỦA ĐẤT TRƯỚC KHI VI PHẠM 

Điều 4. Đối với hành vi vi phạm làm suy giảm chất lượng đất

1. Đối với hành vi làm mất hoặc giảm độ dày tầng đất canh tác thì buộc khôi phục lại độ dày tầng đất canh tác như trước khi vi phạm; loại đất sử dụng để khôi phục lại tầng đất canh tác là loại đất cũ đã lấy đi; trường hợp đất cũ đã sử dụng vào mục đích khác thì sử dụng loại đất khác và buộc thực hiện cải tạo đảm bảo chất lượng đất tương đương thửa đất ban đầu hoặc các thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng.  

2. Đối với hành vi làm thay đổi lớp mặt của đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại vật liệu, chất thải hoặc đất lẫn cát, sỏi, đá hay loại đất có thành phần khác với loại đất đang sử dụng thì buộc đối tượng vi phạm thu hồi toàn bộ các loại vật liệu, chất thải và buộc thực hiện cải tạo đất tương đương chất lượng đất thửa đất ban đầu hoặc các thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng.  

3. Đối với hành vi gây bạc màu, gây xói mòn, rửa trôi đất nông nghiệp mà dẫn đến làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất đã được xác định thì buộc đối tượng vi phạm thực hiện các biện pháp chống xói mòn, rửa trôi, san lấp và cải tạo đất tương đương chất lượng đất thửa đất ban đầu hoặc các thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng.

Điều 5. Đối với hành vi vi phạm làm biến dạng địa hình đất

1. Đối với hành vi làm thay đổi độ dốc bề mặt thì phải san lấp điều chỉnh lại độ dốc bề mặt đất như trước khi vi phạm.

2. Đối với hành vi hạ thấp bề mặt đất do lấy đất dùng vào việc khác hoặc làm cho bề mặt đất thấp hơn so với hiện trạng ban đầu thì buộc phải thực hiện san lấp, trả lại độ cao ban đầu của đất trong trường hợp có thể thực hiện san lấp lại độ cao ban đầu và việc san lấp lại độ cao ban đầu không gây nguy hiểm cho con người, các hoạt động, công trình xây dựng xung quanh.
3. Đối với hành vi san lấp đất có mặt nước chuyên dùng (trừ hồ thuỷ lợi) thì buộc phải thực hiện nạo vét trả lại hiện trạng mặt nước chuyên dùng như trước khi vi phạm trong trường hợp tại thời điểm quyết định xử phạt vi phạm hành chính mặt nước chuyên dùng đó vẫn cần thiết cho mục đích đã được xác định.

4. Đối với hành vi san lấp nâng cao, hạ thấp bề mặt của đất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định (trừ trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thuỷ sản, xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa, cải tạo đất nông nghiệp và hình thức cải tạo đất khác phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao, được thuê, được công nhận quyền sử dụng đất hoặc phù hợp với dự án đầu tư đã được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất phê duyệt hoặc chấp thuận) thì buộc phải san gạt hoặc san lấp trả lại trạng thái ban đầu hoặc ngang bằng các thửa đất liền kề.

Chương III
CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ TÍNH KHẢ THI ĐỂ KHÔI PHỤC LẠI TÌNH TRẠNG BAN ĐẦU CỦA ĐẤT TRƯỚC KHI VI PHẠM

Điều 6. Đối với hành vi vi phạm làm suy giảm chất lượng đất

1. Đối với hành vi làm mất hoặc giảm độ dày tầng đất đang canh tác; làm thay đổi lớp mặt của đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại vật liệu, chất thải hoặc đất lẫn cát, sỏi, đá hay loại đất có thành phần khác với loại đất đang sử dụng: Trường hợp diện tích vi phạm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao, được thuê hoặc phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trong quá trình xác lập Biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm xác định diện tích vi phạm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao, được thuê hoặc phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở cho người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp không có tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
 

2. Hành vi gây bạc màu, gây xói mòn, rửa trôi đất nông nghiệp mà dẫn đến làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất đã được xác định: Trường hợp diện tích vi phạm thuộc các thửa đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi các dự án đang triển khai thực hiện, đã có quy hoạch, không còn tiếp tục sản xuất, canh tác; trong quá trình xác lập Biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm xác định diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi các dự án, không còn tiếp tục sản xuất, canh tác để làm cơ sở cho người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp không có tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
 

Điều 7. Đối với hành vi vi phạm làm biến dạng địa hình đất

1. Đối với hành vi thay đổi độ dốc bề mặt đất: Trường làm thay đổi độ dốc bề mặt để tạo mặt đất bằng phẳng thuận lợi trong quá trình sử dụng thì không phải khôi phục lại độ dốc bề  mặt đất như ban đầu.
2. Đối với hành vi hạ thấp bề mặt đất do lấy đất dùng vào việc khác hoặc làm cho bề mặt đất thấp hơn so với hiện trạng ban đầu: Trường hợp không thể thực hiện san lấp lại độ cao ban đầu hoặc khi thực hiện san lấp lại độ cao ban đầu có thể gây nguy hiểm cho con người, các hoạt động, công trình xây dựng xung quanh thì không buộc phải khôi phục lại trình trạng ban đầu của đất nhưng buộc phải thực hiện các biện pháp xây dựng các công trình bảo vệ để đưa toàn bộ diện tích đất đã bị hủy hoại về trạng thái an toàn.
3. Đối với hành vi san lấp đất có mặt nước chuyên dùng (trừ hồ thuỷ lợi): Trường hợp tại thời điểm quyết định xử phạt vi phạm hành chính mặt nước chuyên dùng đó không cần thiết cho mục đích đã được xác định; trong quá trình xác lập Biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm xác định diện tích vi phạm không còn sử dụng vào mục đích tưới tiêu hoặc tạo môi trường, cảnh quan để làm cơ sở cho người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp không có tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
 

4. Đối với hành vi san lấp nâng cao, hạ thấp bề mặt của đất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định (trừ trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thuỷ sản, xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa, cải tạo đất nông nghiệp và hình thức cải tạo đất khác phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao, được thuê, được công nhận quyền sử dụng đất hoặc phù hợp với dự án đầu tư đã được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất phê duyệt hoặc chấp thuận): Trường hợp diện tích vi phạm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao, được thuê hoặc phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trong quá trình xác lập Biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm xác định diện tích vi phạm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao, được thuê hoặc phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở cho người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp không có tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
  
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 8. Điều khoản thi hành


1. Căn cứ vào mức độ vi phạm và tính chất của hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính yêu cầu cụ thể thời gian cho đối tượng vi phạm phải báo cáo kết quả thực hiện xong việc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.


2. Tổ chức kiểm tra kết quả việc khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm do cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất cùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức, cá nhân vi phạm tiến hành kiểm tra tại thực địa và lập biên bản (theo mẫu biên bản kèm theo quy định này).

Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Chánh thanh tra Sở ban hành thì cơ quan tài nguyên và môi trường cấp huyện chủ trì kiểm tra, xác nhận việc khắc phục hậu quả.

3. Đối với các vi phạm quy định tại Điều 4 của quy định này thì cơ quan quản lý về nông nghiệp cấp huyện phải có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn bằng văn bản cho đối tượng vi phạm khắc phục.
4. Cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện quy định này. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về đất đai và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm quy định này.


5. Trong quá trình triển khai thực hiện quy định này trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp, đất đai kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể hoặc có sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phù hợp./.

MẪU BIÊN BẢN

(Kèm theo Quy định ban hành tại Quyết định số:      /2025/QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             ............................(1)                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                            

BIÊN BẢN 

Kiểm tra, đánh giá xác định mức độ khôi phục lại 

tình trạng ban đầu của đất 


Căn cứ 
 (2)

Hôm nay vào lúc .... giờ .... phút   ngày..... tháng .... năm....., tại (ghi địa điểm lập biên bản). Chúng tôi gồm:

I. THÀNH PHẦN 

1. Đại diện cơ quan chủ trì.
- Ông (bà): ..............., chức vụ


2. Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp, đất đai, xây dựng. 
- Ông (bà): ..............., chức vụ

3. Đại diện UBND cấp xã nơi có đất (nếu không phải là cơ quan chủ trì)

- Ông (bà): ..., chức vụ


4. Đại diện tổ chức/ cá nhân vi phạm

- Ông (bà): .............., chức vụ

5. Đại diện tổ chức/cá nhân khác (nếu có)

- Ông (bà): ........, chức vụ

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC

Kiểm tra đánh giá mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm của ...... (3) đối với hành vi vi phạm...... (4) tại  .... (5) đã bị xử lý vi phạm hành chính tại Quyết định số  ...../QĐ-XPVPHC hoặc Quyết định số  ...../QĐ-KPHQ ngày .... tháng  .... năm ....  của ...(6)

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Các biện pháp đã thực hiện để khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

2. Kết quả kiểm tra


- Về địa hình, hình dạng bề mặt đất so với thời điểm trước khi vi phạm


- Tính phù hợp thích ứng với mục đích sử dụng đất ban đầu: Phù hợp hay không phù hợp
- Về điều kiện tưới, tiêu; khả năng cung cấp nước tưới, khả năng tiêu thoát nước (nếu có)

- Về thổ nhưỡng, tầng dầy lớp đất mặt, độ phì nhiêu của đất,... (nếu có).  

- Tính phù hợp thích ứng với mục đích sử dụng dụng đất ban đầu: Phù hợp hay không phù hợp (nếu có).  

3. Ý kiến của các thành phần tham dự (nếu có):

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất

2. Kiến nghị

Biên bản lập xong vào lúc   ..... giờ ..... phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành phần tham dự cùng nghe và thống nhất với các nội dung nêu trên. Biên bản gồm ....... trang được lập thành .... bản có nội dung, giá trị pháp lý như nhau; tổ chức/cá nhân vi phạm giữ 01 bản, các cơ quan, đơn vị tham gia kiểm tra giữ 01 bản; lưu hồ sơ tại cơ quan chủ trì 01 bản./.
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Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ trì kiểm tra, xác nhận.

(2) Căn cứ quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định buộc khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại trình trạng của đất trước khi vi phạm.

(3) Tên tổ chức, cá nhân vi phạm.

(4) Tên hành vi vi phạm.

(5) Địa chỉ thửa đất, khu đất vi phạm.

(6) Chức vụ người xử phạt vi phạm hành chính. 
